
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

16/02/2017 Gia đình ông Trương Công Oai - USA 4,548,000

Bác Thái Văn Châu - USA 2,274,000

Ông Nguyễn Thắng - Canada 2,274,000

Cô Lan Hương - USA 4,548,000

Ông Nguyễn Quang Thanh- USA 2,274,000

Cô Diệu Anh - USA 1,137,000

Ông bà Mai Huân - Hùng Vương 500,000

Bà Hoa - Thi Sách 200,000

18/02/2017 Lê Phong - HCM 500,000

Biệt thự số 7 - Phước Thành 250,000

23/02/2017 Gđ bé Anh Thy - Đà Lạt 100,000

0 18,605,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

16/02/2017 MTQ ẩn danh - Đà Lạt gạo kg 100

MTQ ản danh - Lạc Dương cải ngọt kg 25

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 100

17/02/2017 Anh Nghị - Trại mát cải thìa kg 6

21/02/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 10

Bà Liễu Hương - Phan Bội Châu gạo kg 50

23/02/2017 Ông Dũng - Lữ Gia hành tây + su hào kg 15

Anh Quát - Xô Viết Nghệ Tĩnh khoai tây kg 20

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 120

MTQ ẩn danh - Đà Lạt củ cải kg 10

24/03/2017 Chú Anh - Xô Viết Nghệ Tĩnh bí ngồi kg 30

28/03/2017 Bác Nhông - Đà Lạt khoai tây kg 10

Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt heo kg 5

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 150

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 116

Đậu khuôn miếng 220

Thực phẩm tươi sống kg 15

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 02/2017

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 18,605,000


